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STT Dịch vụ công 

Cơ quan thực hiện Tình hình kết 

nối, tích hợp 

trên Cổng DVC 

quốc gia 

Thời 

hạn 

hoàn 

thành 
Bộ, ngành Địa phương 

1.  

Gia hạn tạm trú, cấp 

thị thực cho người 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

Bộ Ngoại 

giao 

UBND Tp. 

Hồ Chí 

Minh (Sở 

Ngoại vụ) 

Đang triển khai 

theo Quyết định 

số 411/QĐ-TTg  

Quý 

IV/2020 

2.  Đăng ký khai sinh Bộ Tư pháp 
UBND cấp 

tỉnh 

Đã tích hợp, cung 

cấp trên Cổng 

DVC quốc gia và 

triển khai tại 63 

địa phương 

Quý 

III/2020 

3.  
Cấp giấy phép xây 

dựng 
Bộ Xây dựng 

UBND cấp 

tỉnh 
Chưa triển khai 

Quý 

IV/2020 

4.  
Đăng ký tạm trú, tạm 

vắng 
Bộ Công an  Chưa triển khai 

Theo lộ 

trình 

triển khai 

CSDL 

quốc gia 

về dân cư 

5.  Đăng ký khai tử Bộ Tư pháp 
UBND cấp 

tỉnh 

Đã triển khai tại 

04 địa phương 

(Thừa Thiên Huế, 

Đồng Tháp, Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh) 

Quý 

IV/2020 

6.  

Nhóm dịch vụ Cấp 

giấy phép lái xe (Cấp 

mới, cấp lại, cấp đổi) 

 

Bộ Giao 

thông vận tải 

chủ trì, tổ 

chức thực 

hiện; 

Bộ Công an 

chia sẻ dữ 

liệu các 

trường hợp vi 

phạm giao 

UBND cấp 

tỉnh  

Đã tích hợp trên 

Cổng DVC quốc 

gia dịch vụ đổi 

giấy phép lái xe  

Quý 

IV/2020 
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thông bị xử lý 

để phục vụ 

cấp đổi, cấp 

lại Giấy phép 

lái xe 

7.  

Nhóm dịch vụ liên 

quan đến thẩm định, 

phê duyệt, báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường và cấp 

giấy phép liên quan 

đến môi trường  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND cấp 

tỉnh 
Chưa triển khai 

Quý 

I/2021 

8.  
Nhóm dịch vụ đăng 

ký dự tuyển công 

chức, viên chức 

Bộ Nội vụ, 

các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

UBND cấp 

tỉnh 
Chưa triển khai 

Quý 

I/2021 

9.  

Cấp giấy chứng nhận 

và đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài 

sản gắn liền với đất 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Bộ Xây dựng, 

Bộ Tài chính 

UBND cấp 

tỉnh 
Chưa triển khai 

Quý 

I/2021 

10.  Đăng ký kết hôn Bộ Tư pháp 
UBND cấp 

tỉnh 

Cổng DVC quốc 

gia đã tích hợp, 

cung cấp dịch vụ 

công của Hà Nội 

Quý 

IV/2020 

11.  

Cấp giấy xác nhận số 

CMND  

  

 

Bộ Công an  Chưa triển khai 

Theo lộ 

trình cấp 

thẻ Căn 

cước 

công dân 

12.  
Cấp phiếu chứng 

nhận lý lịch tư pháp 
Bộ Tư pháp 

UBND cấp 

tỉnh 

Đã tích hợp cung 

cấp trên Cổng 

DVC quốc gia 

Quý 

IV/2020 

13.  

Nhóm dịch vụ tuyển 

sinh đầu cấp (Đăng 

ký vào học tại các 

trường mầm non; vào 

học lớp 1 tại các  

trường tiểu học; 

tuyển sinh trung học 

cơ sở; tuyển sinh 

trung học phổ thông)  

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

UBND cấp 

tỉnh 

Đã tích hợp, cung 

cấp trên Cổng 

DVC quốc gia các 

dịch vụ: Đăng ký 

xét tuyển đại học 

hệ chính quy; 

tuyển sinh cao 

đẳng, tuyển sinh 

trung cấp nhóm 

ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính 

quy…  

Quý 

IV/2020 
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14.  
Nhóm dịch vụ về bảo 

trợ xã hội 

Bộ Lao động, 

Thương binh-

Xã hội 

UBND cấp 

tỉnh 
Chưa triển khai 

Quý 

I/2021 

15.  

Nhóm dịch vụ tuyển 

sinh đi học nước 

ngoài bằng học bổng 

ngân sách Nhà 

nước… và Cử đi học 

nước ngoài 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
 

Đã tích hợp, cung 

cấp trên Cổng 

DVC quốc gia: 

dịch vụ tuyển sinh 

đi học nước ngoài 

bằng học bổng 

ngân sách Nhà 

nước…   

Quý 

IV/2020 

16.  
Đăng ký thay đổi địa 

chỉ 
Bộ Công an  Chưa có 

Theo lộ 

trình 

triển khai 

CSDL 

quốc gia 

về dân cư 

17.  
Thanh toán phí, lệ phí 

dịch vụ công trực 

tuyến 

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Tài chính, 

Ngân hàng 

Nhà nước và 

các bộ có liên 

quan 

UBND cấp 

tỉnh 

Đã triển khai 06 

Bộ và 38 địa 

phương 

Quý 

IV/2020 

18.  
Thanh toán tiền nước, 

tiền điện trực tuyến 

Doanh nghiệp 

cung ứng 
 

Đã triển khai dịch 

vụ thanh toán tiền 

điện trên Cổng 

DVC quốc gia;  

Hiện chưa triển 

khai thanh toán 

tiền nước trực 

tuyến 

Quý 

IV/2020 

19.  
Đăng ký thành lập 

doanh nghiệp 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND cấp 

tỉnh 

Đã triển khai tích 

hợp, cung cấp trên 

Cổng DVC quốc 

gia 

Quý 

III/2020 

20.  
Đăng ký phương tiện 

giao thông 

Bộ Công an, 

Bộ Giao 

thông vận tải, 

Bộ Tài chính 

 

Đang triển khai 

(đã triển khai thí 

điểm kê khai và 

nộp lệ phí trước 

bạ điện tử) 

Quý 

IV/2020 
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